
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  06/06/2022  đến ngày  26/08/2022

Nộp báo cáo  ngày 29,30/08/2022 ( SV nộp trực tiếp cho GVHD hoặc VP Khoa)

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  31/08/2022- 05/09/2022

Lưu ý : Cử đại diện nhóm nộp theo ngày quy định, không nhận lẻ từng SV

Chỉ nhận báo cáo hợp lệ có đầy đủ chữ ký đóng dấu tròn của đơn vị thực tập

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

1 030431150038 TRẦN NGUYỄN KHÁNH HÀ 23/05/1997 DH31AV01 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

2 030334180023 Lai Trần Thái Bình 08/06/2000 DH34MK01 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

3 030334180131 Trần Phước Lộc 06/11/2000 DH34QT01 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

4 030134180209 Lê Trung Khánh 17/03/2000 DH34TC02 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

5 030134180268 Nguyễn Thành Luận 03/01/2000 DH34TC03 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

6 030134180376 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16/01/2000 DH34TC03 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

7 030134180546 Bùi Thị Thanh Thúy 25/12/1999 DH34TC05 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

8 030134180481 Trần Trung Tuyến 13/08/2000 DH34TC05 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

9 030134180628 Nguyễn Hoàng Thuý Vân 01/12/2000 DH34TC05 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

10 030633170352 Trịnh Thị Yến Nhi 09/05/1999 DH33TC01 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

11 030633170502 Trần Thị Kiều Mộng Hường 19/10/1999 DH33TC02 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

12 030633170126 Mạch Thùy Ngân 17/10/1999 DH33TC03 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

13 030633170719 Trần Ngọc Ngân 25/11/1998 DH33TC05 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

14 030633171539 Huỳnh Thị Minh Trâm 06/07/1999 DH33TC06 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

15 030135190431 Lê Linh Ni 02/03/2001 DH35TC01 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

16 030135190433 Đào Tú Oanh 06/08/2001 DH35TC01 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

17 030135190598 Cao Thị Thanh Tiến 01/06/2001 DH35TC01 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

18 030135190035 Nguyễn Thiên Ân 20/10/2001 DH35TC02 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

19 030135190089 Trần Thị Mỹ Duyên 12/02/2001 DH35TC02 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

20 030135190204 Nguyễn Diệp Hùng 16/06/2001 DH35TC02 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

21 030135190288 Nguyễn Lê Hoàng Long 03/07/2001 DH35TC02 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

22 030135190400 Ngô Ngọc Nhi 25/05/2001 DH35TC02 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

23 030135190402 Nguyễn Thị Tình Nhi 08/09/2001 DH35TC02 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

24 030135190441 Nguyễn Hoàng Phi 20/12/1998 DH35TC02 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

25 030135190478 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 01/04/2001 DH35TC02 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

26 030135190514 Hoàng Thị Thu Thảo 10/08/2001 DH35TC02 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

27 030135190030 Võ Phương Anh 05/01/2001 DH35TC03 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

28 030135190107 Nguyễn Tấn Đạt 18/02/2001 DH35TC03 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

29 030135190126 Lê Ngọc Hà 22/09/2001 DH35TC03 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

30 030135190445 Nguyễn Hoàng Phú 08/01/2001 DH35TC03 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

31 030135190471 Lê Đặng Ngọc Quý 24/07/2001 DH35TC03 ThS.Triệu Kim Lanh

32 030135190504 Nguyễn Duy Tân 09/03/2001 DH35TC03 ThS.Triệu Kim Lanh

33 030135190746 Trần Gia Vỹ 27/01/2001 DH35TC03 ThS.Triệu Kim Lanh

34 030135190058 Nguyễn Thị Hồng Chung 13/10/2001 DH35TC04 ThS.Triệu Kim Lanh

35 030135190255 Trần Phước Lâm 03/09/2000 DH35TC04 ThS.Triệu Kim Lanh

36 030135190637 Nguyễn Quỳnh Trâm 20/04/2001 DH35TC04 ThS.Triệu Kim Lanh

37 030135190061 Hồ Sĩ Cư 12/07/2001 DH35TC05 ThS.Triệu Kim Lanh

38 030135190165 Đồng Thị Thu Hiền 25/06/2001 DH35TC05 ThS.Triệu Kim Lanh

39 030135190213 Lê Thị Ngọc Huyền 02/07/2001 DH35TC05 ThS.Triệu Kim Lanh

40 030135190430 Thang Tâm Như 05/12/2001 DH35TC05 ThS.Triệu Kim Lanh

41 030135190492 Lê Tú Sương 16/09/2001 DH35TC05 ThS.Triệu Kim Lanh

42 030135190628 Bùi Thị Huyền Trâm 24/02/2001 DH35TC05 TS.Nguyễn Duy Linh

43 030135190663 Nguyễn Thị Lệ Trinh 06/10/1999 DH35TC05 TS.Nguyễn Duy Linh

44 030135190667 Nguyễn Thị Việt Trinh 10/06/2001 DH35TC05 TS.Nguyễn Duy Linh



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

45 030135190106 Nguyễn Tiến Đạt 29/03/2001 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

46 030135190301 Lê Thị Hồng Lý 17/04/2001 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

47 030135190308 Nguyễn Thị Tuyết Mai 18/04/2001 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

48 030135190464 Cao Minh Quang 14/05/2001 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

49 030135190476 Võ Thị Thu Quyên 18/10/2000 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

50 030135190582 Nguyễn Thị Minh Thương 23/04/2001 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

51 030135190593 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 13/07/2001 DH35TC06 TS.Nguyễn Duy Linh

52 030135190009 Bùi Thị Ngọc Anh 25/01/2001 DH35TC07 TS.Nguyễn Duy Linh

53 030135190033 Phan Thị Hồng Ánh 09/07/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

54 030135190065 Trần Thị Ngọc Diễm 01/12/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

55 030135190099 Phạm Thị Thùy Dương 17/03/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

56 030135190371 Kha Thị ÁNh Ngọc 18/02/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

57 030135190417 Lê Thị Hồng Nhung 02/08/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

58 030135190638 Nguyễn Quỳnh Trâm 10/11/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

59 030135190677 Trần Thị Thanh Trúc 07/10/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

60 030135190699 Mai Thị Ánh Tuyết 25/02/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

61 030135190707 Nguyễn Thị Thùy Uyên 25/05/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

62 030135190732 Lê Hoàng Vương 20/08/2001 DH35TC07 ThS.Ngô Sỹ Nam

TP.Hồ Chí Minh, ngày 8  tháng 6 năm 2022
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TRƯỞNG KHOA 

LÊ VĂN HẢI
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